
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKX23

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,005,000

1 66DCKX21683 NGUYỄN BÁ NAM ANH 15/07/1997 5.1 D+ 6.3 C+ 6.8 C+ 5.2 D+ 6.2 C+ 8.8 A 5.6 C 0 0

2 66DCKX21653 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 23/08/1997 8.1 B+ 4.4 D 5.3 D+ 6.5 C+ 5.7 C 8.0 B+ 5.8 C 0 0

3 66DCKX21760 NGUYỄN THỊ LAN ANH 09/08/1997 6.8 C+ 6.0 C+ 6.5 C+ 6.1 C+ 6.8 C+ 8.2 B+ 5.7 C 0 0

4 66DCKX21543 PHÙNG TIẾN ANH 24/06/1997 5.6 C 4.2 D 5.0 D+ 6.3 C+ 7.1 B 5.9 C 3.7 F 1 15,000

5 66DCKX21751 TRẦN THỊ MAI ANH 10/03/1997 5.3 D+ 2.2 F 2.5 F 7.8 B 6.4 C+ 2.2 F 4.8 D 3 45,000

6 66DCKX22114 ĐÀO THỊ KIỀU CHINH 01/05/1997 6.8 C+ 4.5 D 6.1 C+ 6.5 C+ 7.6 B 8.6 A 5.0 D+ 0 0

7 66DCKX23011 TRẦN VIỆT CƯỜNG 22/12/1997 6.0 C+ 6.1 C+ 4.2 D 6.1 C+ 2.4 F 8.1 B+ 5.0 D+ 1 15,000

8 66DCKX21806 NGUYỄN NHƯ TÙNG DƯƠNG 03/07/1997 5.6 C 5.9 C 3.4 F 6.9 C+ 2.5 F 4.4 D 4.7 D 2 30,000

9 66DCKX21702 NGUYỄN ANH ĐỨC 27/07/1997 4.7 D 5.4 D+ 4.9 D 7.4 B 2.7 F 4.0 D 2.7 F 2 30,000

10 66DCKX22320 NGUYỄN VĂN ĐẠT 01/06/1995 6.4 C+ 8.4 B+ 6.3 C+ 6.3 C+ 4.7 D 4.9 D 5.9 C 0 0

11 66DCKX21822 HÀ THỊ ĐƯỢM 11/02/1997 5.8 C 6.7 C+ 5.0 D+ 7.2 B 5.1 D+ 3.7 F 4.7 D 1 15,000

12 66DCKX21811 NGUYỄN THỊ HÀ 15/12/1997 6.7 C+ 3.6 F 3.9 F 7.7 B 5.7 C 5.1 D+ 4.8 D 2 30,000

13 66DCKX22283 ĐOÀN MINH HẢI 31/05/1997 4.9 D 2.9 F 3.3 F 5.6 C 2.9 F 2.4 F 4.0 D 4 60,000

14 66DCKX22044 ĐOÀN THỊ HIỀN 06/02/1997 7.2 B 6.6 C+ 6.1 C+ 6.1 C+ 8.7 A 4.7 D 4.5 D 0 0

15 66DCKX21573 TRẦN THỊ HIỀN 24/10/1996 9.3 A 8.1 B+ 6.5 C+ 7.9 B 8.9 A 8.4 B+ 4.2 D 0 0

16 66DCKX22331 VŨ THỊ MỸ HẠNH 23/09/1996 7.7 B 4.3 D 4.6 D 6.4 C+ 4.3 D 5.6 C 4.9 D 0 0

17 66DCKX21769 LÊ MINH HOÀNG 10/05/1997 6.3 C+ 3.5 F 3.8 F 6.6 C+ 7.6 B 5.4 D+ 3.8 F 3 45,000

18 66DCKX21925 NGUYỄN VIỆT HƯNG 26/11/1997 2.2 F 2.5 F 5.1 D+ 5.9 C 2.9 F 6.2 C+ 5.5 C 3 45,000

19 66DCKX23147 NGÔ THỊ LỆ 19/04/1997 8.4 B+ 8.3 B+ 8.4 B+ 7.1 B 9.0 A 7.0 B 7.6 B 0 0

20 66DCKX21876 NGUYỄN THỊ LAN 28/06/1997 6.2 C+ 7.7 B 4.0 D 5.9 C 3.0 F 8.7 A 3.6 F 2 30,000

21 66DCKX21748 TRỊNH HOÀNG LINH 03/07/1995 6.9 C+ 6.0 C+ 3.5 F 4.5 D 2.7 F 4.7 D 4.7 D 2 30,000

22 66DCKX22390 NGUYỄN ĐỨC LONG 17/10/1997 5.1 D+ 4.8 D 3.7 F 5.8 C 3.7 F 2.4 F 5.0 D+ 3 45,000

23 66DCKX22172 NGUYỄN THỊ LY 18/01/1997 4.4 D 9.0 A 7.5 B 6.2 C+ 8.7 A 6.6 C+ 4.2 D 0 0

24 66DCKX21861 ĐỖ VŨ HOÀNG MINH 02/08/1997 5.2 D+ 0.0 F 0.0 F 1.1 F 2.3 F 0.0 F 2 30,000

25 66DCKX22164 NGUYỄN THỊ VI NA 29/12/1997 6.4 C+ 6.4 C+ 3.6 F 5.5 C 2.5 F 5.2 D+ 4.2 D 2 30,000

26 66DCKX22060 ĐINH THỊ GIANG NAM 03/07/1997 6.3 C+ 8.6 A 7.2 B 7.2 B 6.2 C+ 9.3 A 4.7 D 0 0

27 66DCKX21887 NGUYỄN BÍCH NGỌC 26/06/1997 7.2 B 2.9 F 2.4 F 4.3 D 3.4 F 6.5 C+ 4.8 D 3 45,000

28 66DCKX22204 LÊ THỊ NHUNG 21/07/1997 8.6 A 7.9 B 4.0 D 6.8 C+ 6.1 C+ 7.0 B 4.2 D 0 0

29 66DCKX21849 VŨ MẠNH PHONG 28/03/1997 1.8 F 7.6 B 3.7 F 6.8 C+ 2.5 F 6.5 C+ 4.2 D 3 45,000

30 66DCKX22364 ĐỖ NHẬT QUANG 24/08/1997 4.2 D 4.0 D 6.1 C+ 6.4 C+ 7.1 B 6.3 C+ 5.8 C 0 0

31 66DCKX23246 NGUYỄN VĂN QUÂN 10/10/1995 5.2 D+ 6.8 C+ 4.1 D 6.0 C+ 6.7 C+ 6.6 C+ 4.2 D 0 0
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32 66DCKX22174 TRẦN THANH TÂM 25/10/1997 5.9 C 3.5 F 5.4 D+ 5.6 C 5.7 C 3.8 F 5.1 D+ 2 30,000

33 66DCKX21789 NGUYỄN ĐÔ THÀNH 20/01/1997 4.7 D 2.0 F 2.3 F 2.4 F 9.0 A 5.6 C 1.2 F 4 60,000

34 66DCKX21724 TRẦN THỊ THẮM 12/06/1997 5.1 D+ 4.5 D 5.4 D+ 5.8 C 2.7 F 3.3 F 4.9 D 2 30,000

35 66DCKX22019 ĐOÀN QUỐC THỊNH 15/09/1997 0 0

36 66DCKX21547 NGUYỄN CÔNG THỊNH 12/09/1997 5.6 C 4.0 D 3.0 F 4.5 D 3.2 F 2.9 F 4.0 D 3 45,000

37 66DCKX21958 BÙI PHƯƠNG THẢO 20/09/1997 7.9 B 9.1 A 6.7 C+ 9.1 A 9.4 A 8.8 A 4.8 D 0 0

38 66DCKX22265 LÊ THỊ THOA 08/03/1997 7.6 B 7.1 B 5.1 D+ 5.2 D+ 6.7 C+ 6.3 C+ 6.3 C+ 0 0

39 66DCKX22051 NGUYỄN DIỆU THUỲ 27/08/1997 6.4 C+ 6.6 C+ 5.9 C 8.2 B+ 7.3 B 6.0 C+ 6.8 C+ 0 0

40 66DCKX21987 BÙI THỊ THÚY 02/12/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

41 66DCKX22201 HOÀNG THỊ THÚY 12/11/1997 7.0 B 6.8 C+ 8.2 B+ 7.5 B 4.4 D 4.2 D 6.1 C+ 0 0

42 66DCKX21949 NGUYỄN THỊ MINH TRÂM 17/06/1997 5.3 D+ 6.4 C+ 2.5 F 5.1 D+ 3.6 F 2.6 F 5.4 D+ 3 45,000

43 66DCKX22318 NGUYỄN MINH TRÍ 06/11/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.8 F 0.0 F 1.8 F 2 30,000

44 66DCKX21544 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 04/04/1997 5.5 C 3.8 F 3.1 F 4.9 D 5.0 D+ 2.6 F 4.0 D 3 45,000

45 66DCKX21785 NGUYỄN VĂN TUÂN 10/12/1996 2.1 F 3.6 F 2.0 F 4.1 D 2.0 F 2.1 F 4.5 D 5 75,000

46 66DCKX21651 ĐẶNG NGỌC TUẤN 05/08/1995 5.6 C 8.5 A 4.7 D 3.4 F 8.7 A 4.6 D 4.3 D 1 15,000

47 66DCKX21736 VŨ THANH TÙNG 04/11/1997 4.6 D 5.4 D+ 5.6 C 5.3 D+ 7.2 B 2.6 F 4.1 D 1 15,000

48 66DCKX21622 LÊ THỊ TUYẾT 07/03/1997 5.0 D+ 5.7 C 4.9 D 5.2 D+ 5.9 C 3.5 F 4.6 D 1 15,000

49 66DCKX21880 HOÀNG THỊ TƯ 25/09/1997 5.8 C 5.3 D+ 6.1 C+ 7.1 B 8.3 B+ 6.8 C+ 3.7 F 1 15,000

50 66DCKX22193 TRẦN THU UYÊN 19/05/1997 6.0 C+ 6.2 C+ 6.1 C+ 5.8 C 5.4 D+ 6.8 C+ 5.8 C 0 0


